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Ngày 09 tháng 3 năm 2018 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Bùi Anh Tuấn 
Các Thẩm phán:    Ông Châu Việt Thanh 
       Bà Trần Ngọc Như 
Thư ký phiên tòa: Ông Trần Tuấn Duy, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bạc 

Liêu. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Bà 

Vũ Thị Xuyên, Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử 
phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2018/TLPT-HS ngày 26 tháng 
01 năm 2018 đối với bị cáo Đỗ Diệu Y. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản 
án hình sự sơ thẩm số 40/2017/HSST ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Tòa án 
nhân dân huyện D, tỉnh Bạc Liêu. 

- Bị cáo có kháng cáo: Đỗ Diệu Y (tên gọi khác: H), sinh năm 1978 tại 
Huyện D, tỉnh Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp O, thị trấn N, huyện D, tỉnh Bạc Liêu; 
nghề nghiệp: Mua bán; trình độ văn hóa (học vấn): 6/12; dân tộc: Kinh; giới 
tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam, con ông Đỗ Văn K, sinh năm 
1950 và bà Lê Thị V, sinh năm 1950; có chồng tên Lê Văn T, sinh năm 1972 và 
hai người con, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 1999; tiền án, không; 
tiền sự: Ngày 13/11/2015 bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau gây mất 
trật tự công cộng; ngày 05/5/2017 bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi 
nơi cư trú, bị cáo tại ngoại, (có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Tạ Nguyệt Thanh là Luật sư của Công ty 
Luật Hợp Danh Tạ Nguyệt Thanh thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu, (có mặt). 

- Bị hại: Ông Thái Hồng H (tên gọi khác: Dậu), sinh năm 1962. Địa chỉ: Ấp 
Nội O, thị trấn N, huyện D, tỉnh Bạc Liêu, (có mặt). 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 
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+ Anh Nguyễn K, sinh năm 1988. Địa chỉ: Ấp Nội O, thị trấn N, huyện D, 
tỉnh Bạc Liêu, (có mặt). 

+ Bà Đỗ Diệu H1, sinh năm 1967. Địa chỉ: Ấp Đ, xã Q, huyện D, tỉnh Bạc 
Liêu, (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau:  

Giữa bị cáo Đỗ Diệu Y với người bị hại là ông Thái Hồng H có mâu thuẫn 
từ trước dẫn đến xô xát, bị cáo Đỗ Diệu Y có đơn khởi kiện yêu cầu ông H bồi 
thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại. Ngày 13/6/2016 Tòa án nhân dân 
huyện D mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị 
xâm hại do bị cáo Đỗ Diệu Y là người khởi kiện và ông Thái Hồng H là người 
bị kiện, sau khi tuyên án thì người nhà của bị cáo Y với người nhà của ông H 
xảy ra xô xát phía trước cửa phòng xử án và ông H cũng đi ra cửa phòng xử án 
thì bị cáo Y từ phía sau dùng mũ bảo hiểm (có dòng chữ Vinaphone) đánh vào 
đầu ông H hai cái làm mũ bảo hiểm bị vỡ và đánh anh Nguyễn K một cái, sự 
việc xô xát được kết thúc khi được mọi người can ngăn. 

Tại kết luận giám định pháp y về thương tích số 128/TTg ngày 04/10/2016 
của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bạc Liêu kết luận ông Thái Hồng H bị 
chấn động não, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 03%, do vật tầy 
tác động. 

Tại kết luận giám định số 1079/C54B ngày 23/3/2017 của Phân viện khoa 
học hình sự Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận mũ bảo hiểm có 
đặc điểm gửi giám định là phương tiện nguy hiểm (theo tiểu mục 2.2, Mục 2, 
Phần 1 Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân Tối cao) và tại Công văn 278/CV-C54B ngày 04/8/2017 
của Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, xác định mũ bảo 
hiểm có đặc điểm gửi giám định là hung khí nguy hiểm. 

Đối với anh Nguyễn K cũng bị thương tích 01%, nhưng có đơn không yêu 
cầu xử lý hình sự, nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2017/HSST ngày 22 tháng 12 năm 2017 
của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bạc Liêu đã quyết định: 

- Tuyên bố bị cáo Đỗ Diệu Y (tên gọi khác: H) phạm tội “Cố ý gây thương 
tích”. 
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Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; 
Điều 33 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.  

Xử phạt bị cáo Đỗ Diệu Y 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 
tù tính kể từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, lãi suất thi hành 
án, xử lý vật chứng, án phí hình sự, dân sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo quy 
định pháp luật. 

Ngày 04/01/2018, bị cáo Đỗ Diệu Y kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và 
được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cung cấp biên lai nộp tiền 
khắc phục hậu quả số tiền 2.000.000đ và vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị: Căn cứ vào kết quả 
tranh tụng tại phiên tòa và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã xác định được 
thương tích của ông H do một mình bị cáo gây ra, nón bảo hiểm bị cáo dùng để 
đánh ông Hưng, qua giám định kết luận là hung khí nguy hiểm, nên hành vi của 
bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ 
luật Hình sự. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm phạt bị cáo mức án 06 tù là quá nghiêm 
khắc, vì khi thực hiện hành vi phía bị hại cũng có lỗi trước đó, bị cáo có nhiều 
tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 46 như: Thành khẩn 
khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, ông bà ngoại là 
người có công được nhà nước tặng thưởng huân chương, tại phiên tòa bị cáo 
cung cấp thêm tình tiết mới là đã nộp tiền khắc phục một phần hậu quả cho bị 
hại. Nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điểm b, p, h khoản 1, khoản 2 
Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm b khoản Điều 355 và điểm c khoản 1 
Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa một phần án sơ thẩm về hình 
phạt, giảm cho bị cáo 03 tháng tù. 

Người bào chữa cho bị cáo phát biểu quan điểm: Không tranh luận với đề 
nghị của Kiểm sát viên về áp dụng các điểm, khoản, điều luật, Luật sư bổ sung 
thêm bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, nhất thời phạm tội cũng một phần do lỗi của bị 
hại đã có hành vi trái pháp luật gây thương tích cho bị cáo nên mới có phiên tòa 
xét xử bồi thường thiệt hại sức khỏe cho bị cáo, Tòa án cũng đã xác định ông H 
đã có hành vi gây thương tích cho bị cáo nên mới buộc ông H bồi thường chi phí 
điều trị thương tích cho bị cáo, sau khi tuyên án người thân trong gia đình ông H 
có có hành vi xô xát với gia đình bị cáo, nên bị cáo mới có hành vi dùng mũ bảo 
hiểm đánh trúng đầu ông H. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 60 
Bộ luật Hình sự cho bị cáo hưởng án treo để bị cáo có điều kiện trị bệnh và nuôi 
hai người con đang học đại học.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi gây thương 
tích cho ông H, ngoài bị cáo ra không còn ai gây thương tích cho ông H, lời khai 
của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo, bị hại trong quá trình 
điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có lưu trong hồ sơ, nên Hội đồng 
xét xử có đủ cơ sở xác định: Bị cáo Đỗ Diệu Y đã có hành vi dùng mũ bảo hiểm 
là loại hung khí nguy hiểm đánh vào đầu ông H hai cái với tỷ lệ tổn thương cơ 
thể 03%. Do đó, việc điều tra, truy tố và xét xử đối với bị cáo Đỗ Diệu Y về tội 
cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 1 Điều 104 Bộ Luật hình sự năm 1999 
được sửa đổi, bổ sung năm 2009 là đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp 
luật, không xét xử oan cho bị cáo. 

Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực nhận 
thức, năng lực hành vi và năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo thực hiện 
hành vi với lỗi cố ý trực tiếp và hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội được 
quy định trong Bộ luật Hình sự, nên bị cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm hình 
sự do hành vi của mình gây ra. 

[2] Xét kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử 
thấy rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo thực hiện với lỗi cố 
ý trực tiếp gây tổn hại đến sức khỏe của ông H, gây mất an ninh trật tự tại địa 
phương, hành vi của bị cáo là xem thường pháp luật, sức khỏe của người khác, 
nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi quyết 
định hình phạt cũng cần xem xét đánh giá, tính chất, mức độ thực hiện hành vi 
phạm tội của bị cáo để có mức hình phạt tương xứng, phù hợp với tính chất, 
mức độ của hành vi phạm tội. Trước khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, ông 
H, anh Tr (con ông H) đã có hành vi trái pháp luật xâm hại đến sức khỏe của bị 
cáo, sau khi Tòa án nhân dân huyện D xét xử vụ kiện do bị cáo là người khởi 
kiện đòi ông H và anh Tr bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại thì phía 
gia đình ông H cũng có hành vi xô xát với gia đình bị cáo, nên bị cáo có hành vi 
phạm tội cũng có một phần lỗi của bị hại. Khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm 
áp dụng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm h, p khoản 1, khoản 2 
Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 xử phạt bị 
cáo mức án 06 tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội 
của bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin 
giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. 

[3] Xét kháng cáo yêu cầu xin hưởng án treo của bị cáo. Hội đồng xét xử 
xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nhưng bị cáo có nhiều tình 
tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành 
khẩn khai báo, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cung cấp biên lai nộp tiền khắc 
phục bồi thường thiệt hại cho bị hại thể hiện thái độ ăn năn hối cải, ông bà ngoại 
là người có công được tặng thưởng huân chương và bị cáo cũng có nơi cư trú rõ 
ràng, có khả năng tự cải tạo, giáo dục, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra 
khỏi đời sống xã hội, bị cáo có đủ các điều kiện để áp dụng khoản 1 Điều 60 Bộ 
luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 cho bị cáo hưởng án 
treo để bị cáo tự cải tạo, giáo dục dưới sự giám sát của chính quyền địa phương 
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là phù hợp. Do đó, có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị 
cáo. 

Khoản 1 Điều 60 Bộ luật Hình sự quy định “Khi xử phạt tù không quá ba 
năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét 
thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và 
ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm”. Theo đó, có căn cứ để 
chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo cũng như đề nghị của Luật sư 
bào chữa cho bị cáo. 

[4] Xét đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Hội đồng xét xử xét thấy, 
đề nghị của Kiểm sát viên về áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là có căn 
cứ, phù hợp pháp luật. Tuy nhiên, như đã phân tích thì không chấp nhận đề nghị 
của Kiểm sát viên giảm án cho bị cáo mà giữ nguyên mức án cấp sơ thẩm đã 
tuyên, nhưng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, không cần thiết 
phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần áp dụng điều 60 Bộ luật Hình 
sự cho bị cáo cũng đủ để cải tạo, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho bị cáo, 
như đề nghị của Luật sư bào chữa cho bị cáo là phù hợp. 

[5] Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm về trách nhiệm 
dân sự, xử lý vật chứng, án phí hình sự, dân sự sơ thẩm, Lãi suất và các Điều 
luật trong giai đoạn thi hành án không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực 
pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 [6] Bị cáo đã nộp số tiền 2.000.000đ theo biên lai thu tiền thi hành án số 
003246 ngày 02/3/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện D sẽ được đối trừ 
trong giai đoạn thi hành án. 

[7] Về án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận 
một phần, nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.   

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 
tụng hình sự năm 2015.  

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa một phần Bản án hình sự sơ 
thẩm số 40/2017/HSST ngày 22/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh 
Bạc Liêu. 

1. Tuyên bố bị cáo Đỗ Diệu Y (tên gọi khác: H) phạm tội “Cố ý gây thương 
tích”. 

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 
46; Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.  
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- Xử phạt bị cáo Đỗ Diệu Y (tên gọi khác: H) 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho 
hưởng án treo. Thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án (09/3/2018). 

- Giao bị cáo Đỗ Diệu Y (tên gọi khác: H) cho Ủy ban nhân dân thị trấn 
N, huyện D, tỉnh Bạc Liêu giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trong 
trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 
định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

- Các phần Quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2017/HSST 
ngày 22/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện D về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 
chứng, án phí hình sự, dân sự sơ thẩm, Lãi suất và các Điều luật trong giai đoạn 
thi hành án không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 
hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 
hình sự năm 2015 và  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 
năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Toà án. 
Bị cáo Đỗ Diệu Y không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

                                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
  Nơi nhận:                                                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Bạc Liêu (02 bản); 
- Phòng hồ sơ Công an tỉnh Bạc Liêu (01 bản); 

- TAND huyện Hồng Dân (02 bản);                                                                   (đã ký) 
- CQĐT huyện Hồng Dân (01 bản); 
- Chi cục THA huyện Hồng Dân (01 bản); 
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu(1 bản);  

- Bị cáo (01 bản);                                                                                        Bùi Anh Tuấn                 
- Bị hại (01 bản); 
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; (02 bản); 
- Người bào chữa (01 bản);                                                                 
- Lưu: HS, THS, THCTP.                                                                                      
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